
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 

Số: 32/QĐ-THQTr 
 

Quảng Hà, ngày 23 tháng 04 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 

 Năm học 2020 - 2021  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRUNG 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số: 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ GD&ĐT 

về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số: 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ GD&ĐT 

về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng anh sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số: 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ GD&ĐT 

về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số: 765/QĐ-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ GD&ĐT 

về việc phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số: 888/QĐ-UBND, ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ;  

Theo biên bản, báo cáo kết quả của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 

năm học 2020-2021; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 

sử dụng trong trường năm học 2020-2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên và các bộ 

phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
  Nơi nhận: 

 - Như điều 3  thi hành; 

 - Lưu: VP. 

                                         

HIỆU TRƯỞNG 

 
Bùi Thị Thu Nga 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ   

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRUNG   
 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020-2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-THQTr, ngày 23/04/2020 của  

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Trung) 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng việt 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh 

Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu 

Tỉnh 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 Toán 1 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đổ Tiến Đạt (Chủ biên), 

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 1 

Lưu thu Thủy (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn 

Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 
Tự nhiên và Xã 

hội 1 

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà 

(chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 Âm nhạc 1 
Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn 

Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 Mý thuật 1 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (Đồng chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị 

Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 
Giáo dục Thể 

chất 1 

Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Công Trường. 

Nhà xuất bản  Đại 

học Sư phạm 

8. 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9. 

Tiếng Anh 1     

(I-learn - Smart 

Smart) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiện 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị Uyên Sa, Nguyễn 

Hoàng Thiên Ý 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Danh mục gồm 09 sách giáo khoa lớp 1./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Bùi Thị Thu Nga 
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